         HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

    KHOA TÀI CHÍNH CÔNG

Bộ môn Quản lý Tài chính nhà nước

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH XÃ, PHƯỜNG
Số tín chỉ: 03
1. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN
	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Học vị
	Nơi tốt nghiệp
	Chuyên môn
	GV kiêm chức/thỉnh giảng


	1
	Phạm Văn Khoan 
khoanthanh@yahoo.com
	1952
	Tiến sĩ
	Cộng hoà LB Nga
	Qlý TCC
	-

	2
	Đặng Văn Du

dangdutaichinh@yahoo.com
	1955
	Tiến sĩ
	HVTC
	Qlý TCC
	-

	3
	Hoàng Thị Thuý Nguyệt
	1963
	Tiến sĩ
	HVTC
	Qlý TCC
	-

	4
	Bùi Tiến Hanh
	1966
	Tiến sĩ
	HVTC
	Qlý TCC
	-

	5
	Ngô Thanh Hoàng
	1974
	Thạc sĩ
	HVTC
	Qlý TCC
	-

	6
	Nguyễn Trọng Thản
	1967
	Tiến sĩ
	HVTC
	Qlý TCC
	K.chức

	7
	Quách Hồng Liên
	1970
	Thạc sĩ
	CH Pháp
	KToán công
	-

	8
	Đào Thị Bích Hạnh
	1974
	Thạc sĩ
	CH Pháp
	KToán công
	-

	9
	Võ Thị Phương Lan
	
	CN
	HVTC
	KToán công
	-

	10
	Phạm Hoàng Phương
	1978
	Thạc sĩ
	HVTC
	KToán công
	-


2. THÔNG TIN CHUNG VỀ MÔN HỌC
- Tên môn học
:
QUẢN LÝ TÀI CHÍNH XÃ, PHƯỜNG
​- Mã môn học
:
. . . . . . . . . . . . .
- Số tín chỉ

:
02 tín chỉ
- Môn học

:
Tự chọn
- Các môn học tiên quyết: Triết học; Kinh tế chính trị; Kinh tế vĩ mô; Kinh tế vi mô; Kinh tế công cộng; Kinh tế lượng; Luật tài chính; Lý thuyết thống kê; Lý thuyết tài chính, tiền tệ; Lý thuyết hạch toán kế toán; Lý thuyết quản lý tài chính công.
- Các yêu cầu đối với môn học: 
Để hoàn thành môn học này, sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ chính sau:

· Nghiên cứu Giáo trình và tài liệu tham khảo trước và sau các giờ học trên lớp;
· Ghi chép trong giờ học theo nội dung giảng dạy của giảng viên;
· Chuẩn bị và trình bày nội dung thảo luận trong các giờ thảo luận;
· Làm bài kiểm tra học phần và thi kết thúc học phần đạt yêu cầu theo quy chế. 
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động (môn học lý thuyết):


+ Nghe giảng lý thuyết:     21 giờ


+ Thảo luận trên lớp:         24 giờ (với giảng viên và theo nhóm)


+ Tự học:                          90 giờ (chuẩn bị cá nhân và báo cáo nhóm)
- Địa chỉ bộ môn phụ trách:  
Bộ môn Quản lý Tài chính nhà nước, Khoa Tài chính công, Học viện Tài chính
3. MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC
3.1. Mục tiêu về kiến thức người học cần đạt được
Môn học Quản lý tài chính xã, phường là môn học tự chọn thuộc khối kiến thức chuyên ngành trong chương trình đạo tạo sinh viên đại học chuyên ngành Quản lý Tài chính công tại Học viện Tài chính. Mục tiêu về kiến thức cho người học mà môn học hướng tới là: 
· Giúp người học nắm chắc kiến thức về hệ thống Ngân sách nhà nước và vai trò của cấp ngân sách xã trong hệ thống đó;

· Giúp người học hiểu rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng và hoàn thiện các chính sách thu, chi, và phân cấp quản lý ngân sách giữa các cấp chính quyền trong bộ máy nhà nước; 

· Giúp người học hiểu rõ quy trình quản lý ngân sách cấp xã và những xu hướng đổi mới quy trình quản lý này.
3.2. Mục tiêu về kỹ năng người học cần đạt được
Thông qua nghiên cứu môn học này, người học cần phải nắm bắt và phát triển được các kỹ năng cơ bản sau: 
· Có khả năng khái quát hoá để dễ dàng đọc, hiểu và nắm nhanh, chắc các nội dung của các văn bản pháp luật liên quan đến quản lý tài chính, ngân sách cấp xã;

·  Tập dượt và làm quen với các kỹ năng cần thiết thường phải sử dụng trong quá trình quản lý ngân sách ở cấp xã;

· Có kỹ năng phân tích và đánh giá các vấn đề xã hội dưới góc nhìn khoa học của tài chính công ở cấp cơ sở.
3.3. Mục tiêu về thái độ người học cần đạt được
Môn học đặt mục tiêu về thái độ cần đạt được cho người học là:

· Nhận thức rõ vai trò, những khó khăn thách thức đã và đang xảy ra trong công tác quản lý tài chính, ngân sách xã;

· Có quyết tâm cao trong việc đóng góp sức mình vào quá trình xây dựng, hoàn thiện và phát triển hoạt động tài chính, ngân sách xã.
4. TÓM TẮT NỘI DUNG MÔN HỌC
Môn học Quản lý tài chính xã, phường tại HVTC được xây dựng gồm 06 chương với ba khối kiến thức như sau:

· Thứ nhất, khối kiến thức lý luận chung về tài chính, ngân sách xã: 
Vận dụng các luận điểm khoa học của lý luận tài chính nói chung và tài chính công nói riêng; khối kiến thức này nhằm giúp người học nhận thức và có thể hiểu rõ:

· Bản chất, chức năng, vị trí, vai trò của ngân sách xã đối với quá trình xây dựng và phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn của cấp hành chính cơ sở;
· Các nội dung thu, chi và nguyên tắc phân cấp trong quản lý thu, chi ngân sách xã;

· Chu trình quản lý ngân sách xã và nguyên tắc phân cấp quản lý đối với chu trình ngân sách xã.
· Thứ hai, khối kiến thức nghiệp vụ quản lý tài chính 
Tiếp thu khối kiến thức này, sinh viên có thể hiểu được quy trình và những kỹ năg cơ bản cần có trong quản lý tài chính, ngân sách ở cấp xã, như:

· Quy trình quản lý tài chính, ngân sách xã nhất thiết phải vận hành qua 3 khâu: Lập, chấp hành, quyết toán;

· Các kỹ năng cần thiết cho quản lý ở mỗi khâu và xu hướng hoàn thiện của chúng;

· Trách nhiệm, quyền hạn của mỗi chủ thể có liên quan đến chu trình quản lý tài chính, ngân sách xã và những vấn đề cần phải tiếp tục hoàn thiện trong phân cấp quản lý giữa các cơ quan nhà nước ở lĩnh vực này.

· Thứ ba, khối kiến thức về kế toán ngân sách và tài chính xã 
Với tư cách là một trong những công cụ quan trọng phục vụ cho quản lý tài chính, ngân sách xã; đồng thời lại là một loại hình kế toán riêng có trong nền kinh tế quốc dân. Nên nghiên cứu hoặc thực hiện quản lý tài chính, ngân sách xã không thể tách rời và bỏ qua được kế toán ngân sách và tài chính xã. 

Tiếp nhận khối kiến thức này, người học có thể hiẻu rõ:
· Các phương pháp kế toán được vận dụng trong kế toán ngân sách và tài chính xã;

· Các thông tin cần có cho quản lý tài chính ngân sách xã phải được thiết lập như thế nào cho phù hợp; và xu hướng hoàn thiện để góp phần công khai hoá, minh bạch hoá về tài chính, ngân sách xã.
5. NỘI DUNG CHI TIẾT CỦA MÔN HỌC
Chương 1- Tổng quan về quản lý tài chính xã, phường
1.1. Những vấn đề chung về tài chính xã, phường
1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
1.1.2. Khái niệm, đặc điểm 

1.1.3. Nội dung thu, chi
1.2. Khái quát về quản lý tài chính xã, phường
1.2.1. Khái niệm, đặc điểm
1.2.2. Chu trình quản lý
1.2.3. Phân cấp quản lý tài chính xã và những vân đề cần phải hoàn thiện

Chương 2- Lập dự toán ngân sách xã
2.1. Những vấn đề chung về lập dự toán ngân sách xã
2.1.1. Vị trí, vai trò của lập dự toán ngân sách xã
2.1.2. Căn cứ lập dự toán ngân sách xã
2.1.3. Phương pháp và trình tự lập dự toán ngân sách xã

2.2. Quy trình lập dự toán ngân sách xã thực tế tại các địa phương và những vấn đề cần phải hoàn thiện
2.2.1. Quy trình lập dự toán ngân sách xã ở các địa phương hiện nay

2.2.2. Hoàn thiện quy trình lập dự toán ngân sách xã

Chương 3- Tổ chức chấp hành thu ngân sách xã
3.1. Tổ chức chấp hành thu thuế
3.1.1. Trách nhiệm, quyền hạn của các cơ quan/tổ chức  trong chấp hành thu thuế ở xã
3.1.2. Phối hợp hoạt động giữa các cơ quan/tổ chức tromg chấp hành thu thuế ở xã

3.2. Tổ chức chấp hành thu phí, lệ phí
3.2.1. Trách nhiệm, quyền hạn của các cơ quan/ tổ chức trong chấp hành thu phí, lệ phí
3.2.2. Phối hợp hoạt động giữa các cơ quan trong chấp hành thu phí, lệ phí
3.3. Tổ chức chấp hành thu đóng góp
3.3.1. Với các khoản đóng góp bắt buộc
3.3.2. Với các khoản đóng góp tự nguyện

Chương 4- Tổ chức chấp hành chi thường xuyên ngân sách xã
4.1. Tổ chức chấp hành chi cho con người
4.1.1. Với những người đương chức
4.1.2. Với các đối tượng khác
4.2. Tổ chức chấp hành các khoản chi thường xuyên khác
4.2.1. Với các khoản chi mua sắm, sửa chữa tài sản
4.2.2. Với các khoản chi thường xuyên khác

Chương 5- Tổ chức chấp hành chi đầu tư phát triển 
5.1. Tổ chức chấp hành chi ĐTPT bằng nguồn vốn NSNN

5.1.1. Nguồn vốn đảm bảo và triển khai thi công 
5.1.2. Giám sát thi công và nghiệm thu khối lượng XDCB hoàn thành
5.1.3. Quyết toán công trình/hạng mục công trình hoàn thành
5.2. Tổ chức chấp hành chi ĐTPT bằng nguồn vốn đóng góp tự nguyện
5.2.1. Nguồn vốn đảm bảo và triển khai thi công 

5.2.2. Giám sát thi công và nghiệm thu khối lượng XDCB hoàn thành
5.2.3. Quyết toán công trình/hạng mục công trình hoàn thành
Chương 6- Kế toán và quyết toán ngân sách xã
6.1. Nhiệm vụ và tổ chức công tác kế toán ngân sách và tài chính xã
6.1.1. Nhiệm vụ của kế toán ngân sách và tài chính xã
6.1.2. Tổ chức công tác kế toán ngân sách và tài chính xã

6.2. Kế toán thu ngân sách và tài chính xã
6.2.1. Với các khoản thu chưa qua Kho bạc nhà nước

6.2.2. Với các khoản thu đã qua Kho bạc nhà nước
6.3. Kế toán chi ngân sách và tài chính xã
6.3.1. Với các khoản chi chưa quan Kho bạc nhà nước
6.3.2. Với các khoản chi đã qua Kho bạc nhà nước
6.4. Kế toán vốn bằng tiền, tài sản, và các loại khác

6.4.1. Kế toán vốn bằng tiền
6.4.2. Kế toán tài sản
6.4.3. Kế toán vật tư và các loại khác
6.5. Quyết toán ngân sách và tài chính xã
6.5.1. Lập, trình duyệt các báo cáo quyết toán
6.5.2. Duyệt, phê chuẩn và công khai báo cáo quyết toán

6. TÀI LIỆU HỌC TẬP
- Tài liệu học tập bắt buộc: 
Giáo trình Quản lý tài chính xã, phường do Học viện Tài chính biên soạn
- Sách và tài liệu tham khảo:

· Hướng dẫn thực hiện Luật NSNN, Nxb Tài chính, Hà Nội 2003

· Hệ thống Mục lục NSNN, Nxb Tài chính, Hà Nội 2007

· Chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã, Nxb Tài chính, Hà Nội 2006

· Web của Bộ Tài chính: www.mof.gov.vn  

7. HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC
	NỘI DUNG

	Hình thức tổ chức dạy học
	Tổng số

	
	Lên lớp
	Tự học
cá nhân/
nhóm 
	

	
	Lý

thuyết
	Thảo

luận
	
	

	Chương 1: Tổng quan về quản lý tài chính xã, phường
	03
	03
	12
	18

	Chương 2: Lập dự toán ngân sách xã 
	03
	04
	16
	23

	Chương 3: Tổ chức chấp hành thu 
	02
	03
	12
	17

	Chương 4: Tổ chức chấp hành chi thường xuyên ngân sách xã
	03
	04
	16
	23

	Chương 5: Tổ chức chấp hành chi ĐTPT của ngân sách xã 
	03
	04
(Ktra 15p)
	16
	23

	Chương 6: Kế toán và quyết toán ngân sách xã
	07
	06
	18
	31

	Tổng cộng
	21
	24
	90
	135


8. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI MÔN HỌC VÀ CÁC YÊU CẦU KHÁC
- Sinh viên phải nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị bài ở nhà theo sự hướng dẫn của giáo viên.
- Sinh viên phải lên lớp nghe giảng, tham gia thảo luận trên lớp theo sự hướng dẫn của giáo viên.
9. PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN HỌC

- Điểm học chuyên cần:  20% (lên lớp đầy đủ 5 điểm, tự học 5 điểm)
- Điểm bài kiểm tra định kỳ trắc nghiệm khách quan:  20%
- Điểm thi hết học phần:
60%
Bộ môn: QUẢN LÝ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC 
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